
CÁCH PHÂN LOẠI RÁC VÀ CÁCH ĐỔ RÁC 

Tại 坂出市(thành phố Sakaide), ngày và địa điểm đổ rác được quy định tùy theo khu vực cư trú. 

Hãy đổ rác đúng ngày quy định và đúng nơi đổ rác đã được quy định. 

Ngày và địa điểm được phép đổ rác khác nhau tùy theo từng loại rác. Không được đổ rác sai loại với 

loại rác được quy định đổ vào ngày đó. 

 

“Rác cháy được” và “rác không cháy được” phải được cho vào “túi thu gom chỉ định” rồi mới được mang 

ra đổ. 

“Túi thu gom chỉ định” có thể mua tại các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi trong thành phố. 

 

 
Túi thu gom chỉ định của thành phố Sakaide (rác cháy được, rác không cháy được) 

 

Ứng dụng “Sana-ru” giúp bạn biết ngày đổ rác và cách phân loại rác 

Khi không biết cách đổ rác hoặc các quy định liên quan, hãy sử dụng ứng dụng miễn phí “さんあ〜る

(San a-ru)”. 

        

Tải từ App Store Tải từ Google Play 

 

 

  



Các loại rác chính và cách đổ rác 

○ Rác cháy được          

 Các vật chủ yếu gồm: Vụn rau, vỏ trứng, rác thải sinh hoạt như dầu ăn, giấy, 

quần áo, mảnh gỗ, hộp xốp, v.v. 

 Ngày được phép đổ: Ngày “rác cháy được” (mỗi tuần 2 lần) 

 Cách đổ rác: Cho rác vào “túi thu gom chỉ định” và đem ra nơi đổ rác đã được 

chỉ định vào ngày thu gom “rác cháy được”. 

 Những điều cần chú ý khi đổ rác 

- Rác thải sinh hoạt cần được vắt ráo nước và làm khô kỹ trước khi đổ. 

- Buộc chặt miệng túi để rác bên trong không rơi ra ngoài. 

 - Không cho “rác cháy được” và “rác không cháy được” vào cùng một túi. 

 - Dầu ăn hãy thấm vào giấy hoặc vải, hoặc dùng chất làm đông để đông lại trước 

khi đổ. 

 

○ Rác không cháy được  

 Các vật chủ yếu gồm: Đồ kim loại như nồi, chảo, kéo; đồ gốm sứ như bát, 

chậu trồng cây, v.v.; đồ thủy tinh như cốc, gương, bóng 

đèn, v.v.; đồ nhựa như bàn chải đánh răng, chậu rửa, v.v. 

 Ngày được phép đổ: Ngày “rác không cháy được, rác tái chế” (mỗi tháng 1 lần) 

 Cách đổ rác: Cho vào “túi thu gom chỉ định” và mang tới nơi đổ rác đúng ngày 

của rác không cháy được và rác tái chế. 

 Những điều cần chú ý khi đổ rác 

- Các vật nguy hiểm như thủy tinh vỡ hoặc kéo, v.v, hãy bọc bằng giấy trước khi 

đổ. 

- Buộc chặt miệng túi để rác bên trong không rơi ra ngoài. 

- Không cho “rác không cháy được” và “rác cháy được” vào cùng một túi. 

 

○ Rác tái chế (chai lọ)  

 Ngày được phép đổ: Ngày “rác không cháy được, rác tái chế” (mỗi tháng 1 lần) 

 Cách đổ rác: Hãy phân loại thành 4 loại là “chai màu nâu”, “chai trong suốt”, “chai 

màu khác” và “chai còn dùng được”, rồi cho từng loại vào thùng chứa 

chuyên dụng tương ứng 

 Những điều cần chú ý khi đổ rác 

- Hãy tháo nắp vặn và nắp đậy 

- Nhất định phải bỏ hết bên trong và rửa bằng nước 

- Tuyệt đối không bỏ tàn thuốc lá hoặc các vật tương tự vào chai lọ. 

- Không bỏ vào túi, hãy cho trực tiếp vào thùng chứa 

※ “Chai còn dùng được” là chai bia, chai rượu sake (gọi là chai một lít) 

Vì có thể tái sử dụng nguyên trạng nên được gọi là “chai còn dùng được” 

 

 

○ Rác tái chế (Pin, bật lửa)  

Ngày được phép đổ: Ngày “rác không cháy được, rác tái chế” (mỗi tháng 

1 lần) 

 Cách đổ rác: Hãy cho vào thùng chuyên dụng được sơn màu vàng 

 Những điều cần chú ý khi đổ rác 

- Không bỏ vào túi, hãy cho trực tiếp vào thùng chứa 

- Các sản phẩm sử dụng pin lithium như pin sạc dự phòng, v.v. hãy 

 tháo riêng pin ra và bỏ vào thùng chứa 



 

○ Rác tái chế (Các loại lon)  

 Ngày được phép đổ: Ngày “rác không cháy được, rác tái chế” (mỗi 

tháng 1 lần)  

 Cách đổ rác: Hãy cho vào giỏ chuyên dụng cho các loại lon 

 Những điều cần chú ý khi đổ rác 

- Nhất định phải bỏ hết bên trong và rửa bằng nước trước khi đổ. 

- Tuyệt đối không bỏ tàn thuốc lá hay vật tương tự vào trong lon 

- Không cần phải phân loại lon nhôm và lon thép 

 

○ Rác tái chế (Chai nhựa) 

 Ngày được phép đổ: Ngày “rác không cháy được, rác tái chế” (mỗi 

tháng 1 lần) 

 Cách đổ rác: Hãy cho vào giỏ chuyên dụng dành cho chai nhựa 

 Những điều cần chú ý khi đổ rác 

- Hãy tháo nắp và nhãn ra 

※ Nắp và nhãn đã tháo ra thì hãy đổ vào rác tái chế (Đồ chứa và bao bì 

bằng nhựa) 

- Nhất định phải bỏ hết bên trong và rửa bằng nước trước khi đổ 

 

○ Rác tái chế (Đồ chứa và bao bì bằng nhựa)  

 Các vật chủ yếu gồm: khay đựng thịt hoặc cá, hộp đựng trứng, túi  

đựng bánh kẹo hoặc bánh mì, cốc caramen 

hoặc cốc thạch, v.v. 

 Ngày được phép đổ: Ngày “rác không cháy được, rác tái chế” (mỗi tháng 1 lần) 

 Cách đổ rác: Hãy cho vào túi trong, túi bán trong suốt hoặc túi nilon rồi mang ra 

※ Không cần phải cho vào “túi thu gom chỉ định”. 

 Những điều cần chú ý khi đổ rác 

- Hãy rửa bằng nước để loại bỏ vết bẩn. Những vật không thể làm sạch vết bẩn thì hãy bỏ vào rác 

cháy được 

 

○ Rác tái chế (Các loại giấy)  

 Ngày được phép đổ: Ngày “rác tái chế (giấy)” (mỗi tháng 1 lần) 

 Cách đổ rác: Phân loại thành 4 loại “bìa các tông”, “báo, tờ 

rơi”, “tạp chí, giấy vụn”, “hộp giấy” và buộc từng loại bằng dây. 

 Những điều cần chú ý khi đổ rác 

- Hãy chú ý vì khác với ngày thu gom “rác không cháy được, rác tái chế” 

- Đối với hộp giấy, hãy rửa sạch bằng nước, để khô và cắt mở ra 

 

○ Rác cỡ lớn  

Là những loại rác lớn không thể cho vào “túi thu gom chỉ định”, như bàn, tủ, giường, v.v. 

Không được để ở nơi đổ rác. Khi muốn đổ rác, hãy đăng ký với Phòng Môi trường Sinh hoạt của tòa 

thị chính. 

Mỗi món đồ đem ra đổ rác sẽ phải trả phí xử lý. (Có mất phí) 

Sau khi hẹn ngày cụ thể, người thu gom sẽ đến tận nhà để lấy. ※ Bắt buộc cần phải có mặt khi được 

thu gom. 

Phí xử lý cần được thanh toán trước, và khi người thu gom đến lấy rác, họ sẽ kiểm tra biên lai. 

※ Tùy theo loại rác, có thể những thứ mà thành phố không thể thu gom. 

Nơi đăng ký: Phòng Môi trường và Đời sống Thành phố Sakaide (Điện thoại: 0877-46-4503) 


